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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH TUYÊN QUANG

Số:          /NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày      tháng      năm 2026


	        DỰ THẢO

	


NGHỊ QUYẾT
Quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải cấp khu vực, 
quốc gia và quốc tế

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 15 tháng 6 năm 2022;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh;
Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;
Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.
Xét Tờ trình số ...../TTr-UBND ngày ..... tháng ..... năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày ..... tháng ..... năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
Hội đồng nhân dân tỉnh hành Nghị quyết quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí của tỉnh Tuyên Quang đạt giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
          Điều 2. Đối tượng áp dụng
          Tập thể, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang có tác phẩm, sản phẩm hoặc chương trình, tiết mục thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí đạt giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng
1. Đối với giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc (quốc gia): Tập thể, cá nhân có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí (bao gồm: báo in, báo hình, báo điện tử hiện đại áp dụng công nghệ số), chương trình, tiết mục đạt giải từ giải Ba (hoặc giải C) trở lên trong hệ thống các giải chính thức tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật và báo chí. 
2. Đối với giải thưởng cấp quốc tế: Tập thể, cá nhân có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí hoặc chương trình, tiết mục đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên tại các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hoặc cử tham gia. 
3. Nguyên tắc tính thưởng:
a) Trường hợp tác phẩm, chương trình, tiết mục có đồng tác giả hoặc nhiều người tham gia thì mức thưởng được tính chung cho một (01) tác phẩm, chương trình, tiết mục đó.
b) Trường hợp một (01) tác phẩm, chương trình, tiết mục đạt nhiều giải thưởng ở các cấp khác nhau vào các thời điểm khác nhau thì được hưởng mức tiền thưởng tương ứng với từng thời điểm đạt giải.
c) Trường hợp một (01) tác phẩm, chương trình, tiết mục đạt nhiều giải thưởng tại cùng một thời điểm thì chỉ được hưởng mức tiền thưởng của hạng mục giải cao nhất.
      Điều 4. Mức khen thưởng và phương thức quy đổi giá trị giải thưởng
1. Mức tiền thưởng chi cho các tập thể, cá nhân đạt giải bằng 50% giá trị giải thưởng thực tế đã đạt được tại cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn đó.
2. Quy định quy đổi giá trị giải thưởng làm căn cứ tính thưởng:
 a) Trường hợp giải thưởng bằng ngoại tệ thì được quy đổi sang tiền đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm Ban Tổ chức trao giải.
b) Đối với các giải thưởng không kèm theo tiền mặt (chỉ trao tặng Huy chương, Cúp, Bằng chứng nhận hoặc các hình thức vinh danh tương đương):
Mức tiền thưởng dành cho cá nhân được tính bằng 50% mức thưởng đối với danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng tương ứng quy định tại Điều 49 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Mức tiền thưởng dành cho tập thể (đối với nhóm tác giả, tiết mục tập thể) bằng 02 lần mức tiền thưởng dành cho cá nhân.
Chi tiết danh mục quy đổi hình thức vinh danh chuyên môn tương đương với danh hiệu thi đua hành chính và mức tiền thưởng thực tế áp dụng cụ thể được thực hiện theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này. Trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, số tiền thưởng thực tế chi trả cho cá nhân và tập thể đạt giải tại Phụ lục sẽ tự động điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới nhân với hệ số quy đổi tương ứng tại Điều 49 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP.
Điều 5. Trình tự đề nghị xét khen thưởng
1. Hồ sơ đề nghị bao gồm:
a) Tờ trình hoặc Đơn đề nghị xét nhận tiền thưởng của tập thể, cá nhân (theo mẫu do cơ quan chuyên ngành hướng dẫn);
b) Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Bằng khen, Giấy chứng nhận đoạt giải, văn bản xác nhận của Ban tổ chức giải thưởng hoặc tài liệu minh chứng hợp pháp về giá trị giải thưởng đã đạt được;
c) Bản sao tác phẩm, sản phẩm, chương trình, tiết mục đạt giải hoặc tài liệu nghe nhìn minh chứng liên quan.
2. Trình tự thực hiện:
   a) Tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, gửi về cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chuyên ngành để tổng hợp theo từng lĩnh vực:
- Lĩnh vực Văn học, nghệ thuật: Gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
- Lĩnh vực Báo chí: Gửi Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh hoặc Hội Nhà báo tỉnh.
b) Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thẩm định nội dung, lập dự toán tổng hợp kinh phí gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp chung.
c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định khen thưởng và thực hiện chi trả chế độ theo quy định.
Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện
Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm và thực hiện quyết toán theo số lượng giải thưởng thực tế phát sinh hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được viện dẫn để áp dụng trong nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc hay thế bằng các văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.
Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành
1. Đối với các tác phẩm, chương trình, tiết mục đạt giải thưởng trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ, khen thưởng bằng tiền từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh, thì được xem xét áp dụng mức khen thưởng theo quy định tại Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, kỳ họp thứ …… thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2026 và có hiệu lực từ ngày ..... tháng ..... năm 2026./.

	Nơi nhận: 

	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH











PHỤ LỤC
DANH MỤC QUY ĐỔI HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ MỨC CHI TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THƯỞNG KHÔNG KÈM THEO TIỀN MẶT LĨNH VỰC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ....../2026/NQ-HĐND ngày ...... tháng ...... năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Căn cứ tính toán: Mức lương cơ sở áp dụng là 2.530.000 đồng.
Nguyên tắc quy đổi hệ số: Cá nhân hưởng 50% mức thưởng gốc tương ứng tại Điều 49 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP và được làm tròn đến hàng chục nghìn đồng. 
Tập thể hưởng mức bằng 02 lần mức cá nhân. 		
Đơn vị tính: đồng
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Thứ hạng giải thưởng chuyên môn
	

Hình thức khen thưởng hành chính tương ứng
	

Mức thưởng gốc của danh hiệu  (100% cá nhân)
	Mức tiền thưởng thực tế chi trả cho CÁ NHÂN (Hệ số 0,5 mức gốc - Đã làm tròn)
	Mức tiền thưởng thực tế chi trả cho TẬP THỂ (Gấp 02 lần cá nhân - Đã làm tròn)

	I
	CẤP KHU VỰC (Liên tỉnh, Vùng miền)
	
	
	

	
	Giải A
(Giải Nhất)
	Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc tương đương
	2.530.000 
	1.270.000 
	2.520.000 

	
	Giải B
(Giải Nhì)
	Giấy khen của Cục trưởng, Giám đốc Sở hoặc tương đương
	759.000 
	380.000 
	760.000 

	
	Giải C
(Giải Ba)
	Giấy khen Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân
	379.500 
	190.000 
	380.000 

	II
	CẤP QUỐC GIA 
(Toàn quốc)
	
	
	
	

	
	Giải Đặc biệt
	Cờ thi đua của Chính phủ 
	20.240.000 
	10.120.000 
	20.240.000 

	
	Giải A
(Giải Nhất)
	Bằng khen của Thủ tướng Chính 
	5.060.000 
	2.530.000 
	5.060.000 

	
	Giải B
(Giải Nhì)
	Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành 
	2.530.000 
	1.270.000 
	2.530.000 

	
	Giải C
(Giải Ba)
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
	2.530.000 
	1.270.000 
	2.530.000 

	III
	CẤP QUỐC TẾ
	
	
	

	
	Giải Cao nhất (Vàng/Grand Prix)
	Huân chương Lao động hạng Ba 
	11.385.000 
	5.690.000 
	11.390.000 

	
	Giải Nhì
(Bạc)
	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
	5.060.000 
	2.530.000 
	5.060.000 

	
	Giải Ba
(Đồng)
	Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành Trung ương 
	2.530.000
	1.270.000 
	2.530.000 

	
	Giải Khuyến khích
	Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	2.530.000
	1.270.000 
	2.530.000 



